
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 35 tổ 21 Ngõ Hồ Hố Mẻ, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

19/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LEROUGE

0108991155

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
LEROUGE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LEROUGE LIMITED LIABILITY 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: LEROUGE LLC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0968589149
Email: ngocntb149@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
- Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm khô, thực phẩm công nghiệp, đường sữa 
bánh kẹo lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ rau quả lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thực phẩm chín lưu động hoặc tại chợ

4781

2. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

3. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
lưu động hoặc tại chợ

4789

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

5. Dịch vụ ăn uống khác 5629

6. Dịch vụ phục vụ đồ uống
- Quán rượu, bia, quầy bar
- Quán cà phê, giải khát
- Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

5630(Chính)

7. Cho thuê xe có động cơ
- Cho thuê ôtô
- Cho thuê xe có động cơ khác

7710

8. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

9. Cho thuê băng, đĩa video 7722

10. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

11. Đại lý du lịch 7911

12. Điều hành tua du lịch 7912

13. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Biệt thực hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ BÍCH 
NGỌC

516-CT2-ĐN2 
KĐTM Định Công, 
Phường Định Công, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 038190014943

2LÊ HUYỀN 
NHUNG

Tổ 3, Phường Đồng 
Tiến, Thành phố Hoà 
Bình, Tỉnh Hòa Bình, 
Việt Nam

500.000.000 50,000 113575479

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       038190014943
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 516-CT2-ĐN2 KĐTM Định Công, Phường Định 
Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 516-CT2-ĐN2 KĐTM Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Nữ

14/09/1990 Kinh Việt Nam

03/10/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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